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A. NỘI DUNG ÔN TẬP.
1. Kiến thức:


- Kiểu xâu:



+ Khái niệm.



+ Khai báo.


+ Các hàm và thủ tục xử lý xâu.



+ Một số chương trình xâu đơn giản.

- Kiểu dữ liệu tệp:



+ Khai báo tệp.



+ Các thủ tục và hàm xử lý trong tệp văn bản.



+ Một số chương trình kiểu tệp đơn giản.

- Chương trình con:



+ Khái niệm chương trình con, hàm, thủ tục.



+ Cấu trúc chương trình con, hàm, thủ tục.
2. Ma trận:

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Kiểu xâu
	- Biết khái niệm xâu.

- Biết cách khai báo xâu, truy cập phần tử của xâu.
	- Sử dụng được một số thủ tục và hàm thông dụng về xâu.
	- Cài đặt được một số chương trình đơn giản có sử dụng xâu.

	Kiểu dữ liệu tệp
Các thao tác với tệp
	-  Biết được vai trò của kiểu dữ liệu tệp. 
- Biết được có hai cách phân loại tệp. 
- Biết khai báo biến tệp và các thao tác cơ bản đối với tệp.
	- Hiểu các thao tác cơ bản làm việc với tệp: Khai báo, gán, mở, đọc, ghi và đóng tệp.
	- Cài đặt được một số chương trình đơn giản với kiểu dữ liệu tệp.

	Bài

Chương trình con
	- Biết khái niệm chương trình con, hàm, thủ tục.

- Biết cấu trúc chương trình con, hàm, thủ tục.
	- Hiểu được cách sử dụng chương trình con, hàm, thủ tục.
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Phan Công Trịnh
PHỤ LỤC CÁC CÂU HỎI HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Xâu kí tự là: 

A. Mảng các kí tự.

B. Dãy các kí tự trong bảng mã ASCII

C. Tập hợp các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh

D. Tập hợp các chữ cái và các chữ số trong bảng chữ cái tiếng Anh;

Câu 2: Cách khai báo xâu kí tự nào sau đây là đúng ?

A. S := file of string ;

B. S : file of char ;

C. S : string;

D. Cả 3 câu đều đúng ;

Câu 3: Độ dài tối đa của 1 xâu kí tự:

A. tùy, do người lập trình đặt


B. 1

C. 255

 
D. 256


Câu 4: Dữ liệu kiểu tệp:
A. Được lưu trữ trên ROM.



C. Được lưu trữ trên RAM.
B. Chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng.


D. Được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài.
Câu 5: Hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi thực hiện các thao tác đọc dữ liệu từ tệp :

A. Gán tên tệp với biến tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp.
B. Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

C. Mở tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp .

D. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Gán tên tệp với biến tệp => Đóng tệp.

Câu 6: Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục Reset
A. Nằm ở đầu tệp.
B. Nằm ở cuối tệp.
C. Nằm ở giữa tệp. 
D. Nằm ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào.

Câu 7: Để đóng tệp ta dùng:

A. Close (<Tên tệp>);
   B. Stop (<Tên tệp>);     C. Close (<Tên biến tệp>);       D. Stop (<Tên biến tệp>);

Câu 8: Thực hiện lệnh Write(f, 123 + 456); Sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản  f ? 

A. 123 + 456

B. 123456

C. 579


D. 123  456

Câu 9: Mô tả nào dưới đây về hàm là sai ?
A. Phải trả lại kết quả





C. Phải có tham số

B. Trong hàm có thể gọi lại chính hàm đó


D. Có thể có các biến cục bộ

Câu 10: Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có, phần khai báo có thể có hoặc không.
B. Phần khai báo có thể có hoặc không có tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể.
C. Phần đầu có thể có hoặc không có cũng được.

D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con.

Câu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau :

Procedure P;

Cho biết phạm vi của biến n là:




Var n: byte;










Begin   …. ….
   End;

A. Trong toàn bộ chương trình;

C. Trong toàn bộ tệp chương trình nguồn;
B. Trong nội bộ thủ tục p;


D. Tùy thuộc vào vị trí sử dụng thủ tục p;

Câu 12: Cho khai báo biến và khai báo đầu của thủ tục TT: Tìm lệnh đúng?

    Var      x, y : Integer ; St :String ;

    Procedure TT( Var a : Integer , var b : String);

A. TT(x +1, St) ;
B. TT(St, x) ;
C.  TT(St, St) ;
D. y:= TT(St, x) ;

* Cho chương trình sau:

	Uses crt;

Var a, b : integer;

Procedure HD (x, y : integer);

Var tg : integer;

Begin    
tg := x;  

x := y; 

y := tg;
 

End;

BEGIN



a := 5; b := 9; 


HD (10,11); 


Writeln (a, (   (, b);

END.
	Câu 13: Tham số thực sự?

A. Biến a, b 

C. Biến x, y

B. Biến tg

D. Hằng 10, 11
Câu 14: Tham số hình thức?

A. Biến a, b 

C. Biến x, y
B. Biến tg

D. Hằng 10, 11

Câu 15: Biến cục bộ?

A. Biến a, b 

B. Biến x, y

C. Biến tg

D. Hằng 10, 11

Câu 16: Biến toàn cục?

A. Biến a, b 

B. Biến x, y

C. Biến tg

D. Hằng 10, 11




Câu 17: Trả về giá trị đúng khi con trỏ t ở cuối tệp?

A. eof(t)

B. eoln(t)


C. not eof(t)


D. not eoln(t)

Câu 18: Hàm là…

A. chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó và trả về một giá trị thông qua tên của nó

B. chtrình con thực hiện một số thao tác nào đó nhưng không trả về giá trị nào thông qua tên của nó
C. chương trình thực hiện một số thao tác nào đó và trả về nhiều giá trị thông qua tên của nó

D. chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó, các giá trị được trả về thông qua các tham biến

trong tên của hàm
Câu 19: Cách tham chiếu đến một phần tử trong xâu

A. Giống mảng 1 chiều

C. Tên biến xâu, tiếp theo là chỉ số được viết trong cặp dấu ( và ).

B. Giống mảng 2 chiều

D. Chỉ số được đặt ngay sau tên biến xâu

Câu 20: Chọn khai báo xâu đúng:

A. VAR St=STRING; 


C. VAR St:STRING[266];

B. VAR St=STRING[200]; 


D. VAR St:STRING;

Câu 21: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?

St:= ‘’; for i:=length(s) downto 1 do st:=s[i]+st;

A. Tạo xâu St giống hệt xâu S 
C. Tạo xâu đảo của xâu S

B. In xâu S ra màn hình 

D. In xâu đảo của S ra màn hình.

Câu 22: Xét theo cách tổ chức dữ liệu, người ta phân tệp thành hai loại

A. Tệp cấu trúc và tệp truy cập tuần tự

C. Tệp văn bản và tệp truy cập tuần tự

B. Tên văn bản và tệp cấu trúc 


D. Tệp truy cập tuần tự và tệp truy cập trực tiếp.

Câu 23: Cú pháp khai báo Biến tệp là

A. VAR <Tên Biến tệp>:TEXT; 

C. TYPE <Tên Biến tệp>:TEXT;

B. VAR <Tên Biến tệp>:FILE; 

D. VAR <Tên Biến tệp>=TEXT;

Câu 24: Vị trí của con trỏ tệp sau lời gọi thủ tục Rewrite:
A. Nằm ở cuối tệp.
B. Nằm ở đầu tệp.
C. Nằm ở giữa tệp. 
D. Nằm ngẫu nhiên ở bất kỳ vị trí nào.
Câu 25: Để mở tệp mới nhằm ghi dữ liệu ta dùng:

A. Open (<Tên tệp>);



C. Reset (<Tên biến tệp>);



B. Open (<Tên biến tệp>);


D. Rewrite (<Tên biến tệp>);


Câu 26: Thực hiện lệnh Write(f, ‘123 + 456’); Sẽ ghi kết quả nào trong các kết quả cho dưới đây vào tệp văn bản  f ? 

A. 123 + 456

B. 123456

C. 579


D. 123  456

Câu 27: Cho St là biến xâu, a là biến số nguyên. Đoạn câu lệnh nào dưới đây sai cú pháp

A. Delete(St,3,3); a:=Length(St)+1; 

C. a:=Delete(St,3,3)+Length(St)+1;

B. St:= St+Copy(St,2,4); 


D. Delete(St,length(St),1); St:=St+ ‘123’;

Câu 28: Phần đầu của hàm có cấu trúc như sau:

A. FUNCTION <Tên hàm>[(<Danh sách tham số>)]:<Kiểu dữ liệu>;

B. FUNCTION <Tên hàm>[(<Danh sách tham số>)];

C. FUNCTION <Tên hàm>[(<Danh sách tham số>)]:[<Kiểu dữ liệu>];

D. FUNCTION [<Tên hàm>](<Danh sách tham số>):<Kiểu dữ liệu>;

Câu 29: Ta có thể viết Phần đầu cho một hàm như sau:

A. FUNCTION Daoxau:String(S:String);

C. FUNCTION DaoXau(S:String):String;

B. FUNCTION Daoxau:String;


D. FUNCTION_Daoxau:String;
Câu 30:     
Function F( k : Integer) : String ;

      


Begin        If k mod 2=0 then F:=’Chan’ else F:=’Le’;      End;

    Muốn gán X:= F(5); thì biến X phải khai báo kiểu gì :

A. Var X: Real;
B. Var X: String; 
C. Var X: Integer;
D. Var X : Char; 

* Cho chương trình sau, xác định các thành phần: Tham số thực sự(tham trị, tham biến), Tham số hình thức (Tham trị, tham biến), biến cục bộ, biến toàn cục?

	Uses crt;

Var x, y : Real;

Function F(var a, b:Real):Real;

      Begin

        F:=a;

        If a < b then F := b;

      End;

BEGIN

      x:=10; y:=15;

      write(F(2,4));

      Write(F(x, y): 0:0);

END.
	Câu 31: Biến cục bộ?

A. Biến x, y


C. Biến a, b

B. Không có


D. Hằng 2, 4

Câu 32: Biến toàn cục?

A. Biến x, y


C. Biến a, b

B. Không có


D. Hằng 2, 4
Câu 33: Tham số thực sự?

A. Biến x, y


C. Biến a, b

B. Không có


D. Hằng 2, 4

Câu 34: Tham số hình thức ?

A. Biến x, y


C. Biến a, b

B. Không có


D. Hằng 2, 4


Câu 35: Trả về giá trị đúng khi con trỏ t ở cuối dòng?

A. eof(t)

B. eoln(t)


C. not eof(t)


D. not eoln(t)

Câu 36: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức.
B. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.

C. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.

D. Một chương trình con có thể không có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Cho xâu S = ‘Ki niem 42 nam ngay giai phong Ninh Thuan’. Hãy cho biết cấu trúc và kết quả của các hàm, thủ tục sau:
a. Delete( S, 8, 7 ); Kết quả:


b. Có kết quả: St=’Ninh Thuan’. Viết cấu trúc:


c. Length(St); ?Kết quả


d. Pos(‘n’, St);?Kết quả

Câu 2: Cho xâu S = ‘Ki niem 42 nam ngay giai phong Mien Nam’. Hãy cho biết cấu trúc và kết quả của các hàm, thủ tục sau:

a. Delete( S, 8, 7 ); Kết quả:

b. Có kết quả: St=’Mien Nam’. Viết cấu trúc:

c. Length(St); ?Kết quả

d. Pos(‘N’, St);?Kết quả


Câu 3: Viết chương trình nhập một mảng số nguyên gồm 5 phần tử. 
Ghi dãy số (mảng 5 số nguyên) đó vào tệp mang.txt trong thư mục ThiHK của ổ đĩa D.

Câu 4: Viết chương trình đọc mảng số nguyên gồm 5 phần tử của tệp mang.txt trong thư mục ThiHK của ổ đĩa D. In dãy số đó ra màn hình trên một dòng.
